
BM - 02/ĐTBD

Đơn vị tính: lượt người

Cao 

cấp

Trung 

cấp

Sơ 

cấp

Bồi 

dưỡng

Chuyên 

viên cao 

cấp

Chuyên 

viên 

chính

Chuyên 

viên

Cán 

sự

Hạng 

I

Hạng 

II

Hạng 

III

Hạng 

IV

Tiến 

sĩ

Thạc 

sĩ

Đại 

học

Cao 

đẳng

Cấp 

phòng

LĐQL 

đơn vị sự 

nghiệp 

CL

Người 

dân tộc 

thiểu số

Nữ

Hạng I

Hạng II 1

Hạng III 4

Hạng IV 10

15

Hạng I

Hạng II 215
4 5 8 8 9 34 8 2

Hạng III 1358
1 80 2 8 20 42 10 1 2 2 6 102 6 6 288 36 286

Hạng IV

1573 5 80 0 0 0 7 8 0 0 20 42 0 0 10 1 2 10 6 8 111 6 0 6 322 44 288

1588 5 80 0 0 0 7 8 0 0 20 42 0 0 10 1 2 10 6 8 111 6 0 6 322 44 288
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